
TÊN MÔN HỌC: ANH NGỮ CAO CẤP 1 HỌC KỲ 3
MÃ MÔN HỌC : ENG-301 TÍN CHỈ 2

Ngày thi: 01/08/2014 LẦN THI 2

A P Q H L M F SỐ CHỮ
5 10 20 10 0 0 55 100

1 1827618645 Bùi Hải Phong T18XDDB 7 5 5 6 V V V 0.0 Khäng NỢ LP
2 1827618648 Nguyễn Văn Tú T18XDDB 6 5 3.8 7 2.4 6.5 4.5 4.7 Bäún pháøy Baíy

3 1827618649 Nguyễn Văn Hồng T18XDDB 7 5 5.9 6 3.1 7 5.1 5.4 Nàm pháøy Bäún

4 1827618659 Hạ Hà T18XDDB 6 5 5.2 6 2.7 7 4.9 5.1 Nàm pháøy Mäüt

5 1827618661 Phan Văn Chính T18XDDB 6 5 5.6 5 3.5 6.5 5 5.2 Nàm pháøy Hai

6 1827618666 Nguyễn Ngọc Hà T18XDDB 5 5 0 5 V V V 0.0 Khäng NỢ HP
7 1827618713 Ngô Văn Á T18XDDB 8 7 5.6 6 2.4 7 4.7 5.4 Nàm pháøy Bäún

STT SL

1 5

2 2
7

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 08 năm 2014
LÃNH ĐẠO KHOA PHÒNG ĐÀO TẠO ĐH & SAU ĐH
(ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên)

Phan Thanh Tâm ThS. Nguyễn Quốc Lâm ThS. Nguyễn Ân

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐIỂM KẾT QUẢ HỌC TẬP KHOÁ T18XDDB
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

STT MSV Họ và tên Lớp

ĐIỂM QUÁ TRÌNH HỌC TẬP (%) ĐIỂM TỔNG KẾT

Ghi chúĐỌC
VIẾT

NÓI

BẢNG THỐNG KÊ SỐ LIỆU

NỘI DUNG THỐNG KÊ TỶ LỆ GHI CHÚ

LẬP BẢNG KIỂM TRA
(ký và ghi rõ họ tên)

Trương Văn Tâm

Số sinh viên đạt 71%

Số sinh viên nợ 29%
TỔNG CỘNG : 100%
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